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THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG CỦA
NGƯỜI LAO ĐỘNG 




TRIỆU NGƯỜI

52,1
Lực lượng lao động 

51,0 TRIỆU NGƯỜI

65,4

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP
TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG 6,8 TRIỆU ĐỒNG TỶ LỆ THIẾU VIỆC LÀM 

TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG

1,98%

Số lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

TRIỆU NGƯỜI

Thị trường lao động quý IV năm 2022 tiếp tục phục hồi nhưng chậm dần. Lực lượng lao động, số người có việcThị trường lao động quý IV năm 2022 tiếp tục phục hồi nhưng chậm dần. Lực lượng lao động, số người có việc
làm quý IV năm 2022 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng củalàm quý IV năm 2022 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của
người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làmngười lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm
trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm 

2,32 %

QUÝ IV - 2022

LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH

%

TỶ LỆ LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC



QI/2020 QII/2020 QIII/2020 QIV/2020 QI/2021 QII/2021 QIII/2021 QIV/2021 QI/2022 QII/2022 QIII/2022 QIV/2022
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Số người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19

3,1

ĐƠN VỊ: TRIỆU NGƯỜI

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2022 ĐÃ TĂNG SO VỚI QUÝ TRƯỚC 

VÀ CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC. TUY NHIÊN, MỨC TĂNG NÀY 

ĐANG CÓ DẤU HIỆU CHẬM LẠI.

51,2

49,4

51,3

52,1

51,0 51,1

ĐƠN VỊ: TRIỆU NGƯỜI

49,1

50,7

Lực lượng lao động 

51,2 51,6

Quý IV năm 2022
ĐƠN VỊ: TRIỆU NGƯỜI

Tổng số Mất việc Tạm nghỉ/
Tạm dừng

SXKD

Cắt giảm 
giờ làm/ 

nghỉ giãn việc

Giảm 
thu nhập

Quý III năm 2022

4,4

0,3

1,3 1,2

3,6

0,2

0,9 0,9

2,5

52,151,9

51,0

LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM VẪN TIẾP TỤC TĂNG, TUY NHIÊN TỐC ĐỘ TĂNG CHỈ BẰNG
MỘT NỬA SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019, TRƯỚC KHI ĐẠI DỊCH COVID-19 XẢY RA

0,2 
SO VỚI QUÝ III/2022

SỐ NGƯỜI TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN

CÓ VIỆC LÀM 
TRIỆU NGƯỜI

SO VỚI QUÝ IV/2021

2,0

TRIỆU NGƯỜI

TRIỆU NGƯỜI

Trong quý IV năm 2022, lần đầu tiên ở Việt

Nam diễn ra tình trạng thiếu đơn hàng vào

dịp cuối năm do tác động của tình hình kinh

tế - xã hội trên thế giới. các doanh nghiệp

càng gặp nhiều khó khăn và buộc phải cắt

giảm lao động, điều này làm giảm tốc độ

tăng lao động chỉ còn 0,5%
Số người có việc làm trong độ tuổi lao động

QIII/2020 QIV/2020 QIII/2021 QIV/2021 QIII/2022 QIV/2022

50,0 50,9 47,2 49,1 50,8 51,0



THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VẪN DUY TRÌ TỐC ĐỘ 
TĂNG TRƯỞNG DƯƠNG NHƯNG MỨC TĂNG KHÔNG ĐÁNG KỂ

 Tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động

0,9

1,3
1,2

0,8
1,0

1,1

1,8

1,98

2,98
2,72

1,82

2,20

2,60

QI/2020 QII/2020 QIII/2020 QIV/2020 QI/2021 QII/2021 QIII/2021

Số  người (triệu người)

Tỷ lệ (%)

QIII/2021 QIV/2021 QIII/2022 QIV/2022

TỶ LỆ THIẾU VIỆC LÀM QUÝ IV TĂNG SO VỚI QUÝ TRƯỚC, NGƯỢC VỚI XU HƯỚNG THƯỜNG QUAN
SÁT ĐƯỢC TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG TRƯỚC KHI DỊCH COVID-19 XUẤT HIỆN.

LAO ĐỘNG TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP CÓ DẤU HIỆU SỤT GIẢM

Số lao động trong các doanh nghiệp, hộ/cá nhân/tập thể

Doanh nghiệp (triệu người)

Hộ/cá nhân/tập thể (triệu người)

QIV/2021 QI/2022 QII/2022 QIII/2022

4,46

3,37
3,01

1,96 1,92

1,5
1,3

0,9 0,9

Thu nhập bình quân tháng 

của lao động 6,8 TRIỆU ĐỒNG
SO VỚI QUÝ III/2022
95 

SO VỚI QUÝ IV/2021
1,5NGHÌN  ĐỒNG TRIỆU ĐỒNG

 Thu nhập bình quân tháng của người lao động
theo vùng kinh tế - xã hội quý IV năm 2022

5,14

8,03

6,00

4,90

8,73
ĐƠN VỊ: TRIỆU ĐỒNG

Trung du và
 miền núi 
phía Bắc

Đồng bằng 
sông Hồng

Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải 

miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông
Cửu Long

6,12

1,98

0,9

QIV/2022

12,06

31,48

12,73

32,80

13,68

33,53

13,67

33,87



QI/2021 QII/2021 QIII/2021 QIV/2021 QI/2022 QII/2022 QIII/2022 QIV/2022
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KHUYẾN NGHỊ

Điều tra lao động việc làm là cuộc điều tra mẫu
trong chương trình điều tra thống kê quốc gia theo
Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016
của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc điều tra được
thực hiện định kỳ hàng tháng trên phạm vi cả nước
nhằm thu thập thông tin về tình hình lao động, việc
làm, thất nghiệp, thu nhập của người lao động. Kết
quả điều tra được Tổng cục Thống kê tổng hợp và
công bố hàng quý.

NGUỒN SỐ LIỆU

LIÊN HỆ

TRƯỚC BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC, MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ GẶP
NHIỀU KHÓ KHĂN, DẪN ĐẾN PHẢI CẮT GIẢM VIỆC LÀM, DO ĐÓ TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CÓ XU

HƯỚNG TĂNG LÊN SO VỚI QUÝ TRƯỚC.

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng

4,9% 5,2%

8,0%

3,9%
6,1%

4,2%

1,111,08
1,26 1,27 1,23

1,10 1,18

1,71
1,60

2,34%
2,85% 2,73% 2,63% 2,42% 2,62%

3,56%
3,98%

2,46%

1,09

2,32%2,32%

1,07

Số  người (triệu người)

Tỷ lệ (%)

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp và người lao động, phát động các
chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến
thương mại, tìm kiếm khai thác thị trường mới,
đơn hàng mới cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển
nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh
vực; sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất
lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng
nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
Tiếp tục thực hiện chích sách hỗ trợ đào tạo, đào
tạo lại cho người lao động để duy trì việc làm. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị thị trường
lao động phù hợp, từng bước hiện đại, minh bạch
có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và các cơ sở dữ liệu khác làm cơ sở xây dựng và
tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả kết nối cung
cầu lao động, việc làm, an sinh xã hội.

Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động

TỶ LỆ LAO ĐỘNG KHÔNG SỬ DỤNG HẾT TIỀM NĂNG GIẢM 

QI/2020 QII/2020 QIII/2020 QIV/2020 QI/2021 QII/2021 QIII/2021 QIV/2021 QI/2022 QII/2022 QIII/2022

Tổng cục Thống kê
Vụ Thống kê Dân số và Lao động

dansolaodong@gso.gov.vnwww.gso.gov.vn

1,06

2,28%

QIV/2022

4,3%

10,4%


